
Để đặt gôn, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại +84 (0) 2363 924 888
hoặc Email: sm@banahillsgolf.com | Website: banahillsgolf.com

Ngày Trong TuầnMùa Thấp Điểm
(01/04 - 30/09)

Mùa Cao Điểm
(1/11 - 31/12)

Mùa Thông Thường
(01/01-31/03 &
01/10-31/10)

Ngày Cuối Tuần & Ngày Lễ

Ngày Trong Tuần

Ngày Trong Tuần

Ngày Cuối Tuần & Ngày Lễ

Ngày Cuối Tuần & Ngày Lễ

Phí sân

Thuê Dụng Cụ

Sân Tập

Khác

9 holes (VND) 18 holes (VND)

Phí Caddie

Phí Xe Điện/người

Phí Xe Điện/xe

Phí Thuê Gậy Đơn

Phí Thuê Bộ Gậy

Phí Thuê Giày

Túi Gậy Trống

Dù

55 Bóng

110 Bóng

Không Giới Hạn Theo Ngày

Không giới Hạn Theo Tháng

Thuê Giày

Thuê Gậy (3 gậy)

1 bộ gậy

Phí Tham Quan

Phí Đặt Caddie

Phí Gửi Gậy Qua Đêm

Phí Gửi Túi Gậy Theo Tháng

500,000 900,000

200,000

150,000

1,500,000

 2,200,000

3,150,000

2,650,000

3,700,000

2,900,000

3,700,000

800,000

500,000

1,000,000

300,000

950,000

500,000

300,000

200,000

 1,750,000

2,200,000

2,300,000

3,200,000

2,300,000

3,200,000

400,000

250,000

500,000

150,000

500,000

250,000

150,000

100,000

130,000

170,000

350,000 (bao gồm 1 đồ uống)

2,300,000

250,000

190,000

500,000

LUKE DONALD

BẢNG GIÁ 2026



WeekdaysLow Season
(01/04 - 30/09)

High Season
(1/11 - 31/12)

Regular Season
(01/01-31/03 &
01/10-31/10)

Weekends & Public Holidays

Weekdays

Weekdays

Weekends & Public Holidays

Weekends & Public Holidays

Green Fee

Club Rentals

Driving Range

Other

9 holes (VND) 18 holes (VND)

Caddie Fee

Golf Cart Fee Per Person

Golf Cart Fee Per Cart

Single Golf Club

Set of Golf Clubs

Shoe Rental

Empty Golf Bag

Umbrella Rental

55 Balls

110 Balls 

Daily Unlimited

Monthly Unlimited

Shoe Rental

Club Rental (3 Clubs)

Golf Clubset

Spectator

Caddie Booking Fee

Golf Bag Storage Per Night

Monthly Golf Bag Storage

500,000 900,000

200,000

150,000

1,500,000

 2,200,000

3,150,000

2,650,000

3,700,000

2,900,000

3,700,000

800,000

500,000

1,000,000

300,000

950,000

500,000

300,000

200,000

 1,750,000

2,200,000

2,300,000

3,200,000

2,300,000

3,200,000

400,000

250,000

500,000

150,000

500,000

250,000

150,000

100,000

130,000

170,000

350,000 (included 1 soft drink)

2,300,000

250,000

190,000

500,000

PRICE LIST 2026

To book a tee time, please contact us on +84 (0) 2363 924 888
or Email: sm@banahillsgolf.com | Website: banahillsgolf.com LUKE DONALD


